Trường:THCS Nam Hải
                                         Giáo viên: Đinh Thị Huế
Tổ Khoa học Xã hội


BÀI 6.
TRUYỆN
Tiết: 76,77,78:  Văn bản 2. 

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

                                                                                        (Pus-kin)
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực: 
* Năng lực đặc thù: - Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhân vật, cốt truyện, người kể ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa...) của truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin và An-đéc-xen.
* Năng lực chung:

Tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm; giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo
2. Phẩm chất:
- Nhân ái:HS biết tôn trọng, yêu thương, sống chan hòa với mọi người xung quanh, trân trọng cuộc sống đang có

- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

-Trách nhiệm: hành động có trách nhiệm với chính mình( học tập những đức tính tốt, tránh những biểu hiện xấu, sai lệch như: tham lam, bội bạc, dữ dằn, thô lỗ), có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết.

* Giáo dục học sinh khuyết tật: Học sinh biết lắng nghe và nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố tưởng tượng, kì ảo..), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện cổ tích Pus-kin; xác định được ngôi kể trong văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.

2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
* Phiếu bài tập 1.
	
	Điều mụ vợ đòi hỏi
	Thái độ của mụ vợ

	Lần 1
	
	

	Lần 2
	
	

	Lần 3
	
	

	Lần4
	
	

	Lần 5
	
	


* Phiếu bài tập 2.

	Đòi

 hỏi của mụ vợ
	Thái độ 

của biển
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa của hình ảnh biển

	Đòi cái máng
	
	
	

	Đòi ngôi nhà rộng
	
	
	

	Làm Nhất phẩm phu nhân
	
	
	

	Làm Nữ hoàng
	
	
	

	Làm Long vương
	
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU  (5 phút)

	a.Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về thể loại truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích của Pus-kin nói riêng; kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu văn bản .

b) Nội dung:  Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Khám phá” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Những câu hỏi này nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của hs về những câu chuyện cổ tích Việt Nam quen thuộc, tạo không khí và chuẩn bị tâm thế phù hợp với văn bản.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Khám phá” (Gọi HS khuyết tật trả lời)
Luật chơi: cô giáo đưa ra 4 bức tranh về 4 câu truyện cổ tích khác nhau. Hs nào giơ tay nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời. Trả lời sai, Hs khác sẽ giành quyền trả lời. Đội thắng sẽ nhận được phần quà

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Giáo viên: hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, gợi ý nếu cần
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV nhận xét và giới thiệu bài học: Việt Nam ta có kho tàng truyện cổ tích vô cùng phong phú và hấp dẫn.Đây cũng là điểm chung với nhiều nền văn học dân gian trên thế giới. Trong đó quen thuộc hơn cả là nền văn hóa của Trung Quốc, Nga.Rất nhiều những câu chuyện dân gian Nga được đại thi hào Pus-kin viết lại bằng ngòi bút vừa dung dị, chất phác lại vừa điêu luyện và tinh tế. “ Ông lão đánh cá và con cá vàng” là một câu chuyện như vậy.
	

	HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (115 phút)

a. Mục tiêu:  Học sinh nhắc lại được kiến thức cơ bản về thể loại truyện cổ tích; nắm được những nét cơ bản về truyện cổ tích Pus-kin, các chi tiết tưởng tượng kì ảo, về tác giả cũng như hoàn cảnh ra đời, thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi kể, cách đọc, bố cục văn bản

+ Gv hướng dẫn Hs đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.

+ Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản.

b. Nội dung: - HS kết hợp hoạt động cá nhân với chia sẻ cặp đôi và hoạt động nhóm

- Kết hợp khai thác thông tin có trong văn bản với thông tin HS sưu tầm để hình thành kiến thức bài học.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phiếu học tập, sản phẩm đã chuẩn bị (bài trình bày dưới dạng văn bản hoặc file trình chiếu,…)

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động tìm hiểu chung về văn bản

Nhiệm vụ 1:  Nhóm 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Nhóm 1: Hiểu biết chung về truyện cổ tích và tác giả Pus-kin. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe hướng dẫn 

- HS chuẩn bị độc lập (Khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu)

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung

+ 1 thư kí ghi chép

+ Người thiết kế power point, người trình chiếu  và cử báo cáo viên 

+ Xây dựng nội dung: nhữnghiểu biết chung về truyện cổ tích và hiểu biết về tác giả Pus-kin, tác phẩm của Pus-kin.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 

GV:Hướng theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Nhóm 1: Báo cáo hiểu biết về truyện cổ tích, tác giả Pus-kin; truyện của Pus-kin và đại thi hào này.

*Thời gian: 2 phút
*Hình thức báo cáo:  thuyết trình  

*Phương tiện: Bảng phụ 

*Nội dung báo cáo:
B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét và bổ sung

? Thế nào là các yếu tố tưởng tượng, kì ảo?

- Các chi tiết tưởng tượng không có thật, rất phi thường.

? Truyện cổ tích Pus-kin có những điểm nào giống và khác truyện cổ tích dân gian

*GV diễn giảng : 

- Các yếu tố kì ảo còn được gọi là các chi tiết kì ảo, thần kì, phi thường, hoang đường, là 1 loại chi tiết đặc sắc của các truyện dân gian như thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích.

- Chi tiết kì ảo do trí tưởng tượng của người xưa thêu dệt, gắn liền với quan niệm mọi vật đều có linh hồn, thế giới xen lẫn thần linh và con người.

GV: 

-Truyện cổ tích Pus-kin bên cạnh những nội dung gắn sát với truyện dân gian (kể về cuộc đời con người nghèo khổ, bất hạnh; có yếu tố hoang đường, kì ảo…) còn chứa đựng kín đáo tư tưởng mà tác giả gửi gắm: chống chế độ Nga hoàng độc ác, chuyên quyền; thức tỉnh tinh thâng đấu tranh của nhân dân Nga.

? Nhân vật ông lão trong truyện này thuộc kiểu nhân vật quen thuộc nào của truyện cổ tích ?

- Nhân vật ông lão thuộc kiểu nhân vật: nghèo khổ, bất hạnh.

? Nêu xuất xứ và thể loại của đoạn trích.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- GV khai thác cách đọc từ HS và hướng dẫn cách đọc: rõ ràng, rành mạch, chú ý phân biệt giọng kể và giọng đối thoại của từng nhân vật...

- GV tổ chức cho HS đọc phân vai 

- B2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS đọc theo hướng dẫn; GV cùng cả lớp lắng nghe, ghi nhận xét cách đọc của từng bạn ra giấy.

- B3: Báo cáo, thảo luận

 GV tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cách đọc của HS; 

 - B4: Kết luận, nhận định (GV)

  GV tổng hợp ý kiến, khen ngợi, rút kinh nghiệm các đọc  và giải thích 1 số từ khó bằng hình ảnh

* Tìm hiểu chung văn bản 

- B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Nêu các sự việc chính và tóm tắt truyện

Xác định thể loại, nhân vật và bố cục của truyện?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: 

- Đọc văn bản

- Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’

+ 2 phút đầu, HS ghi kết quả làm việc ra phiếu cá nhân.

+ 5 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào ô giữa của phiếu học tập, dán phiếu cá nhân ở vị trí có tên mình.

 Các sự việc:

- Ông lão đánh cá bắt được con cá vàng rồi thả nó về biển

- Sau khi nghe chuyện, mụ vợ mắng ông lão và đòi hỏi cái máng lợn mới.

- Lần thứ 2: mụ vợ đòi căn nhà rộng.

- Lần thứ 3: mụ vợ đòi làm nhất phẩm phu nhân.

- Lần thứ 4: mụ vợ đòi làm Nữ hoàng

- Lần thứ 5: mụ vợ đòi làm Long Vương

- Kết cục xứng đáng cho sự tham lam, bội bạc của mụ vợ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ (HS)

- HS nghe hướng dẫn 

- HS chuẩn bị độc lập (Khi ở nhà đọc văn bản, đọc chú thích, tìm tư liệu)

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ Xây dựng nội dung: những hiểu biết chung về tác giả, tác phẩm.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Báo cáo tìm hiểu chung về văn bản

*Thời gian: 5 phút
*Hình thức báo cáo:  trò chơi (ai hiểu biết hơn, ai là triệu phú...: đưa câu hỏi phát vấn các bạn phía dưới)
*Phương tiện: Trình chiếu

*Nội dung báo cáo:

- Ngôi kể: ngôi thứ ba

- Nhân vật: ông lão, mụ vợ, con cá vàng...

+ Nhân vật chính: mụ vợ

+ Nhân vật trung tâm: ông lão

+ Nhân vật phụ: con cá, binh lính

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

- Chia bố cục văn bản 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
Gv nhận xét, rút kinh nghiệm

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

? Trong văn bản có một số từ khó, từ Hán Việt chúng ta cùng giải thích.

+ Sinh phúc: mở lòng nhân từ

+ Nữ hoàng: người phụ nữ làm vua

+ Nhất phẩm phu nhân:vợ của người có địa vị cao.

+ Chỉnh tề: xếp đặt ngay ngắn

- Giáo viên : Đây không phải là từ thuần Việt mà  là những từ có nguồn gốc mượn từ tiếng Hán ( Hán Việt
	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả

* Truyện cổ tích

+ Truyện dân gian 

+ Kể về cuộc đời một số kiểu nhân vật quen thuộc.

+ Có yếu tố hoang đường, kỳ

 ảo

+ Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện với cái ác.

* Tác giả: Pus-kin

- Đại thi hào- mặt trời thi ca của nước Nga.

- Kể lại nhiều truyện cổ tích dân gian: truyện cổ tích về con gà trống, Nàng công chúa và bảy chàng hiệp sĩ…

Tác phẩm

*. Xuất xứ:

- Bản dịch của: Vũ Đình Liên và Lê Trí Viễn.

- Thể loại: Truyện cổ tích
Hướng dẫn đọc
Đọc hiểu chú thích

b. Tìm hiểu chung

- Phương thức biểu đạt: Tự sự
- Ngôi kể: ngôi thứ ba

- Nhân vật: ông lão, mụ vợ, con cá vàng...

+ Nhân vật chính: mụ vợ

*. Bố cục: 3 phần

- Mở truyện: (Từ đầu…. kéo sợi): Giới thiệu ông lão đánh cá và tình huống phát sinh truyện

- Thân truyện: (Tiếp theo …. trở về): Những đòi hỏi tham lam của mụ vợ.

- Kết truyện: (Còn lại): Vợ chồng ông lão đánh cá trở về cuộc sống nghèo khổ khi xưa




Làm Nhất

	phẩm phu nhân

	Mắng như tát nước  vào mặt.

	
	Lần4

	Làm Nữ hoàng

	Giận dữ nổi trận lôi đình, tát vào mặt ông lão


	Lần 5

	Làm Long vương

	Nổi cơn thịnh nộ


	=> Mụ vợ chua ngoa, đanh đá, thô lỗ => bội bạc, vong ân bội nghĩa.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

- GV mở rộng:
- Lòng tham của mụ vợ tăng mãi ko có điểm dừng. Đây ko phải con người mang tính xấu mà là tính xấu hiện hình dưới lốt người. Sự thay đổi trong thái độ của mụ với ông lão làm nổi rõ nghịch lí: lòng tham càng lớn thì tình nghĩa vợ chồng càng teo lại rồi tiêu biến.

- Ông lão ko chỉ là chồng mà còn là ân nhân. Vậy nhưng  mụ lại bội bạc, vong ân phụ nghĩa.

- Mụ ko có công gì để đòi hỏi ác vàng trả ơn nhưng mụ lại đòi hỏi tất cả và còn muốn biến cá vàng thành đầy tớ để mụ sai khiến. Sự bội bạc của mụ  đi tới tột cùng, người và trời đều ko thể dung tha.

- Thành công trong việc khắc họa nhân vật mụ vợ: nghệ thuật tăng cấp.
	B. Đọc hiểu văn bản

1. Các nhân vật trong truyện
a. Nhân vật bà vợ
* Tình huống: ông lão bắt được cá vàng rồi thả cá về biển. Cá vàng hứa giúp ông lão.

- Những thứ mụ vợ đòi hỏi:

+ Cái máng lợn

+ Ngôi nhà rộng

+ Làm nhất phẩm phu nhân.

+ Làm Nữ hoàng

+ Làm Long vương ngự trên mặt biển.

=> Đòi hỏi tăng dần từ vật nhỏ đến vật lớn, từ vật chất đến danh vọng, quyền lực, từ chức vị thấp đến chức vị cao => tham lam vô độ

- Thái độ của mụ vợ :

+ Mắng: đồ ngốc ( đòi máng)

+ Quát to hơn : đồ ngu( đòi nhà)

+ Mắng như tát nước  vào mặt.

+ Giận dữ nổi trận lôi đình, tát vào mặt ông lão

+ Nổi cơn thịnh nộ, sai người đi bắt ông lão.

=> Mụ vợ chua ngoa, đanh đá, thô lỗ => bội bạc, vong ân bội nghĩa.

* Đây ko phải con người mang tính xấu mà là tính xấu hiện hình dưới lốt người. Sự bội bạc của mụ  đi tới tột cùng, người và trời đều ko thể dung tha.

* Nghệ thuật: tăng tiến


	HẾT TIẾT 1 CHUYỂN TIẾT 2

	Nội dung 2:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi.

? Mở đầu câu chuyện, em thấ ông lão là người thế nào?

?Trước yêu cầu và thái độ của mụ vợ, ông lão cư xử thế nào?

? Bài học rút ra từ cách cư xử của ông lão.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc nhóm, cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi thảo luận nhóm

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

GV bình:
-Ông lão đánh cá là người hiền lành, nhân hậu, ông đã cứu con cá và không đòi hỏi điều gì cho bản thân. Điều đó cho chúng ta thấy ông là người không màng lợi danh, có tấm lòng vị tha dù hoàn cảnh sống của ông vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

- Điều đáng trách ở ông lão là đã quá nhu nhược, không có chính kiến nên mụ vợ ngày càng lấn tới với những đòi hỏi quá quắt. Ông lão phải thực hiện những yêu cầu của mụ dù biết là không đúng.

=> Qua hình ảnh ông lão đáng thương, tác giả ngầm gửi gắm hình ảnh của những người nông dân khốn khổ dưới chế độ phong kiến chuyên chế Nga hoàng tàn bạo, độc đoán. Tác giả cũng muốn thức tỉnh tinh thần đấu tranh của nhân dân Nga nói chung.
	b. Nhân vật ông lão đánh cá
- Ba lần kéo lưới, bắt được cá vàng; thả cá kèm theo lời chúc.

=> Hiền lành, tốt bụng.

- Với vợ: phục tùng yêu cầu, duy nhất 1 lần can ngăn.

=> Con người nhu nhược, can ngăn cái ác quá muộn.

=> Tiếp tay cho cái ác; gây ra tai vạ.

* Bài học

- Cần dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác.

- Không khuất phục trước sức mạnh, cường quyền.

- Cần chỉ rõ những sai trái trước khi quá muộn.




Làm Nhất phẩm

	phu nhân

			
	Làm Nữ hoàng

			
	Làm Long vương

			

	* Hđ nhóm: Theo em, ý nghĩa tượng trưng của hình tượng cá vàng là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm, suy nghĩ, trả lời.

- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh làm phiếu bài tập 

- Học sinh hoạt động nhóm 

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

Gv mở rộng: Nếu như truyện cổ tích Việt Nam có những ông tiên, ông Bụt luôn hiện lên giúp những người tốt, những người bất hạnh  thì vh dân gian Nga lại gửi gắm điều đó qua hình tượng cá vàng. Dù vậy chúng ta vẫn thấy được điểm chung giữa các nền vh dân gian: chân lí của dân gian là chân lí của cuộc sống: người nhân hậu được đền ơn xứng đáng, kẻ xấu xa sẽ bị trừng trị đích đáng.
	Biển cả và cá vàng

* Biển cả
-Lần 1: biển gợn sóng êm ả

- Lần 2: biển xanh nổi sóng

- Lần 3: biển xanh nổi sóng dữ dội

- Lần 4: biển xanh nổi sóng mù mịt

- Lần 5:biển xanh nổi sóng ầm ầm, một cơn giống tố kinh khủng kéo đến.

=> NT: tăng tiến, lặp lại.

=> Lòng tham của mụ vợ tăng lên thì phản ứng của biển cả cũng tăng.

- Ý nghĩa của hình ảnh biển: biển là nhân dân, thái độ của biển là thái độ của nhân dân. Nhân dân giận dữ trước sự xấu xa, tham lam của mụ vợ và sự nhu nhược của ông lão.

* Cá vàng

- Cá vàng tượng trưng cho lòng biết ơn, tấm lòng của nhân dân đới với những người nhân hậu, biết cứu giúp kẻ hoạn nạn.

- Cá vàng đại diện cho cái tốt, cái thiện

- Cá vàng tượng trưng cho chân lí của dân gian: trừng trị đích đáng những kẻ tham lam, bội bạc.



	HẾT TIẾT 2 CHUYỂN TIẾT 3

	Nhiệm vụ 4

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 

? Theo em, câu truyện có ý nghĩa như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh trình bày cá nhân

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	2. Ý nghĩa của truyện
- Ca ngợi lòng nhân hậu

- Phê phán những kẻ tham lam, bội bạc.

- Phê phán sự nhu nhược.

- Nêu bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.

- Khơi gợi tinh thần đấu tranh chống áp bức, cường quyền. 



	Hoạt động tổng kết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 

1. Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản? 

2. Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về quan niệm và ước mơ của nhân dân?
3. Qua câu chuyện giúp em hiểu gì về thái độ của nhân dân với những kẻ cường quyền, những kẻ xấu xa, tham lam, bội bạc?

4. Bài học nào được rút ra từ câu chuyện này.

5. Cách đọc văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-Học sinh trình bày cá nhân

1. Nội dung: Ca ngợi lòng biết ơn, nêu ra bài học cho kẻ tham lam, bội bạc.

   Nghệ thuật: tăng tiến, đối lập, yếu tố tưởng tượng, hoang đường.

Quan niệm và ước mơ của nhân dân

+ Cái ác, cái xấu xa sẽ bị trừng trị đích đáng.

+ Con người có lòng nhân hậu sẽ được đền đáp.

Thái độ của nhân dân

+ Căm ghét cái xấu

+ Sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống lại cường quyền.

Bài học

+ Những con người tốt bụng, nhân hậu sẽ được đền đáp.

+ Những kẻ xấu xa, tham lam, bội bạc sẽ bị trừng trị đích đáng.

+ Không nhân nhượng với kẻ mạnh.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.

- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

GV chốt kiến thức :
	III. Tổng kết

1. Giá trị nội dung

-Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.

2. Giá trị nghệ thuật

- Sử dụng những biện pháp nghệ thuật tiêu biểu của truyện cổ tích như: sự lặp lại, tăng tiến của các tình huống, sự đối lập giữa các nhân vật, sự xuất hiện của các yếu tố tưởng tượng, hoang đường.

3. Cách đọc văn bản

- Nhận biết sự kiện chính, diễn biến nội dung câu chuyện

- Xác định nhân vật trong truyện: ngoại hình, điệu bộ, hành động...

- Suy nghĩ về ý nghĩa của truyện, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm, rút ra bài học cho bản thân

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)

a. Mục tiêu: 

- Củng cố kiến thức, vận dụng kiến thức được tìm hiểu để giải quyết các câu hỏi thực hành.

b. Nội dung: 

- HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận liên quan đến nội dung bài học.

c. Sản phẩm: 

- Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

*GV phát phiếu học tập cho học sinh

1. Câu chuyện kết thúc như thế nào? Ý nghĩa cách kết thúc đó?

2. Nếu ý kiến của em về tên truyện.

*GV chia hs làm 4 tổ và tổ chức thi đọc diễn cảm giữa các tổ. (đoạn ngắn).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh tiếp nhận: Nắm được yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ.

 - Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Học sinh phát biểu tuỳ theo cảm nhận của từng cá nhân.

+  Với ông lão: kết thúc truyện như vậy ông lão không mất gì mà chủ như vừa trải qua cơn ác mộng. Có lẽ từ đây ông lão càng trân quý hơn cảnh sống xưa kia. Ông lão đã được trả lại cuộc sống bình yên.

+ Với mụ vợ: Kết thúc truyện, tất cả trở về như xưa ( lều nát, máng sứt mẻ..). Nhưng thực ra mọi chuyện không còn như xưa nữa. Cá vàng ko chỉ lấy đi những gì nó đã cho.Bởi mụ vợ đã trải qua tột đỉnh giàu sang giờ phải trở về cuộc sống nghèo khổ ban đầu. Điều đó ko dễ dàng chút nào. Đó là sự trừng phạt đích đáng đối với mụ ta.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét câu trả lời.

-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	IV. Luyện tập

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

a. Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong văn bản để giải quyết được bài tập thực hành.

b. Nội dung: 

- Tạo lập văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin

c. Sản phẩm: 

- Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin.
d. Tổ chức thực hiện: 

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

*GV giao bài tập thảo luận nhóm theo tổ và với cá nhân.

- Bài tập cá nhân: viết đoạn văn 7-10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật mụ vợ trong truyện. 

- Bài tập theo tổ: Các tổ lựa chọn một trong các nội dung sau:

+ vẽ tranh minh họa một nội dung của truyện.

+ chọn một đoạn để đóng hoạt cảnh và quay video.

+ Viết một đoạn kết khác cho câu chuyện.

+ chuyển thể câu chuyện thành bài thơ tự sự.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh trả lời câu hỏi

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

B3: Báo cáo, thảo luận

Học sinh làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

-Học sinh nhận xét câu trả lời

-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	


 * H​ướng dẫn  HS học bài về nhà và chuẩn bị cho bài sau: (3 phút)
- Nắm được nội dung bài học 

- Hoàn thiện bài tập

- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng việt :Mở rộng chủ ngữ








Tiết 79: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:

              MỞ RỘNG CHỦ NGỮ

Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù:

- Mở rộng được chủ ngữ trong viết và nói.

* Năng lực chung: Tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm; giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo
2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

-Trách nhiệm:Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

* Giáo dục học sinh khuyết tật: Biết xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Thiết bị: Phiếu học tập, bài trình bày của HS, bảng phụ.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU  (5 phút)

	a.Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung:  GV trình bày vấn đề 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV chia lớp thành 2 nhóm tham gia trò chơi: Ai nhanh hơn?

Em hãy điền thêm các tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép, từ láyBút, nhẹ.Nhóm nào tìm được nhiều  từ nhất sẽ chiến thắng.

( 2 Bảng phụ ghi các tiếng)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thảo luận, cử đại diện trình bày trên bảng phụ

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV nhận xét và giới thiệu bài học:

Ở học kì I chúng ta đã được làm quen với từ ghép , từ láy và thành ngữ. Trong bài ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em tìm hiểu sâu hơn về nội dung kiến thức đó và mở rộng chủ ngữ.
	

	HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 phút)

a. Mục tiêu:- Trình bày được thế nào là mở rộng chủ ngữ.

- Sử dụng mở rộng chủ ngữ trong khi nói và viết

- Định hướng phát triển năng lực sử dụng mở rộng chủ ngữ trong viết văn kể chuyện, trong giao tiếp tiếng Việt.

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung cần đạt

	Nhiệm vụ 1:  

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Tìm và lập danh sách các từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu sau:

Sứ giả/ vừa/ kinh ngạc,/ vừa/ mừng rỡ,/ vội vàng/ về/ tâu/ vua.

( Thánh Gióng)

? Thế nào là từ ghép, từ láy?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu

- Từng HS chuẩn bị độc lập.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-  HS trình bày cá nhân
-  Dự kiến sản phẩm: HS nhắc lại được khái niệm từ ghép, từ láy

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.

Nhiệm vụ 2:  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Xác định thành ngữ trong câu sau:

Chú mày hôi như cú mèo thế này ta nào chịu được.

? Em hiểu thế nào là thành ngữ?

? Muốn hiểu được nghĩa của thành ngữ phải căn cứ vào đâu?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ (HS)

- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu

- HS thảo luận theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày kết quả cá nhân
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.

 Nhiệm vụ 3:  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

? Chủ ngữ là gì? 

? Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi nào?

? Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng những từ loại nào?

? Trong các từ loại đó, từ loại nào được dùng làm chủ ngữ nhiều hơn?

? Nêu cấu tạo của cụm danh từ  làm chủ ngữ ?

? Việc mở rộng chủ ngữ có tác dụng gì?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ (HS)

- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu
- Trình bày sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà)

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-  HS trình bày kết quả 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
+ HS quan sát sơ đồ về chủ ngữ, mở rộng chủ ngữ
	I. Kiến thức ngữ văn

1. Từ ghép, từ láy

- Từ ghép: là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa.

- Từ láy: là những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng.

2. Thành ngữ

- Là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

- Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thômh qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh…

3. Mở rộng chủ ngữ

- Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ; trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì? Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.

- Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm , thái độ của người viết, người nói, chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có từ làm thành tố chính và một số thành tố phụ.



	







Chú ý:  Chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có danh từ làm thành tố chính và một số thành tố phụ.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP- THỰC HÀNH (20 phút)

a. Mục tiêu: 

- Củng cố kiến thức, vận dụng kiến thức được tìm hiểu để giải quyết các câu hỏi thực hành.

b. Nội dung: 

- HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận liên quan đến nội dung bài học.

c. Sản phẩm: 

- Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bài 1+2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

? Xếp các từ sau đây vào nhóm từ ghép, từ láy: mẫm bóng, hủn hoẳn, lợi hại, phành phạch, giòn giã.

? Em hiểu nghĩa của từ mẫm bóng là gì? Hủn hoẳn là gì?

? Từ mẫm bóng, hủn hoẳn là sự sáng tạo trong cách dùng từ ngữ của Tô Hoài. Qua đó em hình dung ngoại hình của Dế Mèn như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu

- Từng HS chuẩn bị độc lập.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-  HS trình bày cá nhân
-  Dự kiến sản phẩm: + HS nhắc lại được khái niệm từ ghép, từ láy

+ Xác định Từ ghép: mẫm bóng, lợi hại

Từ láy: hủn hoẳn, phành phạch, giòn giã
+ Mẫm bóng: đầy đặn, mập mạp

Hủn hoản: ngắn đến nỗi khó coi.

+ Tác dụng: Hai từ mẫm bóng, hủn hoẳn diễn tả nét khác biệt về ngoại hình của Dế Mèn ở hai thời điểm. Nếu lúc nhỏ đôi cảnh ngắn ngủn, xấu xí đến khó coi thì nhờ ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực mà trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng, đáng yêu. 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- + GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
 => Ghi lên bảng.

Bài 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

? Các thành ngữ “ Chết ngay đuôi”, “ vái cả sáu tay” trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên được Tô Hoài sáng tạo dựa trên những thành ngữ nào có sẵn?

? Thành ngữ “ Chết ngay đuôi”, “ vái cả sáu tay” trong văn bản có gì khác so với thành ngữ có sẵn?

? Vậy trong các thành ngữ đó, thành ngữ nào phù hợp với miêu tả loài dế?

? Việc sử dụng những thành ngữ trên có tác dụng gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu

- HS thảo luận theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày kết quả của các nhân
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.

Bài 4+5

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

? Xác định chủ ngữ trong các câu trong bài tập 3

? Chủ ngữ nào trong các câu trên được cấu tạo bằng cụm danh từ?

? Xác định danh từ trung tâm và các thành tố phụ trong từng cụm danh từ làm chủ ngữ nói trên? 

? Việc sử dụng các cụm danh từ trên làm chủ ngữ có tác dụng gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Hs chia 4 đội, chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”, làm bài tập trong 2 phút
Thể lệ: Chia lớp thành 4 đội chơi: các đội lên bảng tìm phiếu in  sẵn ghép vào chỗ trống của  đội mình ( đội 1-ý a; đội 2-ý b; đội 3-ý c; đội 4-ý đ).

Thành phần trước
Thành phần trung tâm
Thành phần sau
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-  HS trình bày kết quả của nhóm mình trên phiếu học tập.

-  GV gọi hs nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

GV chốt: Như vậy trong câu thông thường chủ ngữ, vị ngữ được cấu tạo bởi một từ (Danh từ, động từ, tính từ…) nhưng để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói) người ta có thể mở rộng chủ ngữ, vị ngữ thành cụm từ  (Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ…)

Chú ý:  Chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ, tức là cụm từ có danh từ làm thành tố chính và một số thành tố phụ.
	II.Thực hành - Luyện tập

Bài 1+2

- Xác định từ ghép, từ láy

+ Từ ghép: mẫm bóng, lợi hại

+ Từ láy: hủn hoẳn, phành phạch, giòn giã
+ Tác dụng: Hai từ mẫm bóng, hủn hoẳn diễn tả nét khác biệt về ngoại hình của Dế Mèn ở hai thời điểm. Nếu lúc nhỏ đôi cảnh ngắn ngủn, xấu xí đến khó coi thì nhờ ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực mà trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng, đáng yêu. 

Bài 3

- Thành ngữ có sẵn: Chết thẳng cẳng, vái cả hai tay

- Khác nhau

+ Thành ngữ "chết ngay đuôi, vái cả sáu tay" sử dụng các bộ phận đuôi và 6 tay thay vì các bộ phận cẳng và 2 tay ở thành ngữ "chết thẳng cẳng, vái cả hai tay"
+ Thành ngữ "chết ngay đuôi, vái cả sáu tay "  phù hợp hơn với loài dễ, vì loài dế khác với con người, đặc tính của chúng là có đuôi và có 6 chân

- Tác dụng: làm cho cách diễn đạt cô đọng, hàm súc, có tính hình tượng, giàu sức biểu cảm.

Bài 4+5

- Xác định chủ ngữ

a. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo

b. Những gã xốc nổi

c. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng

Thành phần trước

Thành phần trung tâm

Thành phần sau

những

cái vuốt

ở chân, ở khoeo

những

gã

xốc nổi

hàng ngàn

ngọn nến

sáng rực, lấp lánh trên cành cây xanh tươi

rất nhiều

bức tranh

màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng

=> Tác dụng của việc mở rộng chủ ngữ để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói)



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (7 phút)

a. Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong văn bản để giải quyết được bài tập thực hành.

b. Nội dung: 

- Tạo lập văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin

c. Sản phẩm: 

- Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bài 6
B1. Chuyển giao nhiệm vụ

* Viết một đoạn văn ngăn (khoảng 5 — 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên hoặc Ông lão đánh cá và con cả vàng, trong đoạn văn có sử dụng chủ ngữ là cụm từ. Xác định chủ ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.

? Em chọn nhân vật nào để phát biểu cảm nghĩ?

? Nếu phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Dế Mèn em sẽ sử dụng cụm danh từ nào làm chủ ngữ trong câu?

? Nếu phát biểu cảm nghĩ về nhân vật mụ vợ hoặc nhân vật ông lão đánh cá em sẽ sử dụng cụm danh từ nào làm chủ ngữ trong câu?

? Xác định chủ ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nghe và thực hiện yêu cầu
- HS làm việc cá nhân.

B3: Báo cáo, thảo luận

- HS có thể chọn một trong các cụm từ: Những cái vuốt ở chân, những gã xốc nổi, mụ vợ tham lam… để viết về nhân vật mình chọn.

-  HS trình bày kết quả ( đọc đoạn văn)

-  GV gọi hs nhận xét bài làm của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

-+ GV nhận xét, bổ sung, cho điểm và cho HS tham khảo đoạn văn trình bày cảm nghĩ về nhân vật mụ vợ trong Ông lão đánh cá và con cá vàng

HS có thể tham khảo đoạn văn sau:

   Nhân vật mà tôi muốn nói đến ở đây chính là mụ vợ trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Lợi dụng việc con cá mang ơn chồng mình mà mụ ta đã đưa ra những đòi hỏi quá đáng kiến chồng mình phục tùng nghe theo và khi đạt được mục đích mụ trở thành kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Mụ vợ tham lam lần lượt đưa ra những yêu cầu có cấp độ tăng dần: máng lợn, tòa nhà, muốn làm nhất phẩm phu nhân, nữ hàng và yêu cầu quá quắt nhất là muốn trở thành Long Vương để bắt cá phục tùng. Kết cục xứng đáng cho sự tham lam vô độ và bội bạc mà mụ vợ chính là mụ ta phải trở về với túp lều rách nát và chiếc máng sứt mẻ.

    Cụm chủ ngữ là cụm từ: Mụ vợ tham lam
	Bài 6




 * H​ướng dẫn  HS học bài về nhà và chuẩn bị cho bài sau: (2 phút)
- Học và nắm chắc ND bài học. 

- Hoàn thiện các bài tập và chọn viết về một nhân vật trong văn bản còn lại.

- Chuẩn bị bài: Thực hành đọc hiểu: Cô bé bán diêm

Phiếu học tập

	
	Mộng tưởng
	Thực tại
	Mong ước

	Lần 1
	
	
	

	Lần 2
	
	
	

	Lần 3
	
	
	

	Lần 4
	
	
	

	Lần 5
	
	
	

	Nhận xét:

	Nghệ thuật:

	Thông điệp:


BÀI 6   TRUYỆN   
   Tiết 80: THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU:
Văn bản 3: CÔ BÉ BÁN DIÊM 





- An-đéc-xen- 

Môn: Ngữ văn - Lớp 6
Thời gian thực hiện: 1 tiết 

I. MỤC TIÊU

1. Về năng lực:

* Năng lực đặc thù:

- Tri thức về thể loại truyện nói chung và truyện An-đéc-xen nói riêng ( đề tài, nhân vật, tình huống…);  nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyện “ Cô bé bán diêm”.

- Hiện thực xã hội được thể hiện qua văn bản

- Tấm lòng của nhà văn được thể hiện trong tác phẩm…

* Năng lực chung:
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố tưởng tượng, kì ảo..), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện An-đéc-xen; xác định được ngôi kể trong văn bản.

- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện qua văn bản và tác dụng, ý nghĩa của những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu.

- Phân tích được nhân vật, chi tiết, tình huống trong văn bản.

- Viết được đoạn văn nếu cảm nhận về một nhân vật trong truyện.

2. Về phẩm chất:

- Nhân ái:HS biết tôn trọng, yêu thương, sống chan hòa với mọi người xung quanh, biết sẻ chia với cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống; trân trọng cuộc sống đang có

- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

-Trách nhiệm: hành động có trách nhiệm với chính mình( học tập những đức tính tốt, tránh những biểu hiện xấu, sai lệch như: vô tâm, thiếu tình thương, sống ích kỉ), chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.

2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU  (5 phút)

a. Mục tiêu: Tạo không khí, hứng thú cho HS tham gia hoạt động thực hành đọc hiểu văn bản Cô bé bán diêm, đồng thời kiểm tra nội dung tự đọc hiểu ở nhà của HS.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Rung chuông vàng bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến văn bản.

Câu 1: An-đéc-xen là nhà văn của nước nào?

A. Đan Mạch.

B. Thuỵ Sĩ.

C. Pháp.

D. Thuỵ Điển.

Câu 2: Ngôi kể của câu chuyện “Cô bé bán diêm”:

A. Ngôi thứ nhất.

B. Ngôi thứ ba.

C. Không có ngôi kể

D. Ngôi thứ nhất kết hợp ngôi thứ ba.

Câu 3: Nhân vật chính của câu chuyện “Cô bé bán diêm” là ai ?

A. Bà nội cô bé.

B. Cô bé.

C. Bố của cô bé.

D. Những nhân vật xuất hiện vào sáng mùng một đầu năm.

Câu 4: Nhân vật trong truyện “Cô bé bán diêm”quẹt diêm mấy lần?

A. Hai.

B. Ba.

C. Bốn.

D. Năm.

Câu 5: Trong văn bản Cô bé bán diêm, mộng tưởng nào không hiện lên sau những lần quẹt diêm của cô bé?

A. Ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh.

B. Lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng.

C. Bàn ăn thịnh soạn với khăn trải bàn trắng tinh; người bà và cảnh hai bà cháu bay lên trời.

D. Cây thông Nô-en được trang trí lộng lẫy.
Câu 6: Trong văn bản Cô bé bán diêm, các mộng tưởng của cô bé bán diêm mất đi khi nào?

A. Khi bà nội em hiện ra.

B. Khi trời sắp sáng.

C. Khi em bé nghĩ đến việc sẽ bị người cha mắng.

D. Khi các que diêm tắt.
Câu 7: Giá trị nhân đạo của văn bản Cô bé bán diêm là:

A. Phơi bày xã hội thiếu công bằng, chênh lệnh giàu nghèo quá lớn

B. Niềm cảm thương chân thành trước số phận của cô bé bán diêm;Phê phán sự bất công trong xã hội cũng như thái độ thờ ơ, tàn nhẫn của người đời.
C. Phơi bày một hiện thực cay đắng về cái chết thương tâm cũng sự hành hạ phũ phàng của người lớn với trẻ em

D. Phê phán sự bất công trong xã hội và thái độ thờ ơ, tàn nhẫn của người đời.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV phổ biến luật chơi, lần lượt chiếu các câu hỏi.
-HS theo dõi và trả lời câu hỏi vào bảng con.
-GV chốt đáp án của từng câu hỏi, điều hành HS tiếp tục/dừng thi đấu.
- GV tổng hợp kết quả trò chơi, khen ngợi, động viên; kết nối vàohoạt động thực hành đọc hiểu văn bản.

2. Hoạt động 2: Thực hành đọc hiểu (30p)
a. Mục tiêu: HS nhận biết được các yếu tố về hình thức, nội dung của văn bản truyện An-đec-xen: thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện, đề tài, chủ đề, những chi tiết hiện thực và mộng ảo trong câu chuyện góp phần khắc họa nhân vật chính, ý nghĩa câu chuyện; Khắc sâu kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH hợp tác, kĩ thuật đặt câu hỏi hướng dẫn HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm để hoàn thành PHT tìm hiểu các yếu tố đặc trưng trong truyện của An-đec-xen.

	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	*  Tìm hiểu chung 
-B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) GVchiếu các yêu cầu: 

+ Giới thiệu những thông tin đã tìm hiểu được về nhà văn An-đec-xen.

+ Xác định thể loại, ngôi kể, nhân vật và bố cục của truyện?

- B2: Thực hiện nhiệm vụ 

HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
 GV gọi một số HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
- B4: Kết luận, nhận định(GV): 

 GV nhận xét, chốt kiến thức.

  Đọc văn bản

-B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV khai thác cách đọc từ HS và hướng dẫn cách đọc: rõ ràng, rành mạch, giọng điệu phù hợp, chú ý những chi tiết đối lập giữa hiện thực với kì ảo, lời kể của người kể chuyện và lời thoại của nhân vật.

- B2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS theo dõi văn bản và hướng dẫn đọc của GV.

- B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
 GV gọi HS lần lượt đọc các phần của văn bản; GV cùng cả lớp lắng nghe, ghi nhận xét cách đọc của từng bạn ra giấy nháp.

- B4: Kết luận, nhận định(GV): 

 GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cách đọc của bạn.

* Thực hành tìm hiểu các yếu tố đặc trưng của văn bản 

-B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

 GV phát PHT, yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành các nhiệm vụ trong PHT trong thời gian 20 phút, sau đó thảo luận nhóm 4, thống nhất, hoàn thiện các nội dung đọc hiểu trong 10 phút.

PHIẾU HỌC TẬP 

Đọc hiểu văn bản “Cô bé bán diêm”

Vấn đề đọc hiểu

Nội dung

1. Đề tài của truyện

2. Xác định thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện?

3. Chỉ ra những chi tiết hiện thực và mộng ảo mà tác giả đã khắc họa hoàn cảnh và ước mơ của cô bé bán diêm.
4. Qua đó, nêu nhận xét về hoàn cảnh, số phận của cô bé bán diêm?

5. Tình cảm, cảm xúc của tác giả dành cho cô bé bán diêm như thế nào? Tìm một vài bằng chứng cho thấy tình cảm đó của tác giả dành cho cô bé.

6. Theo em, thông điệp nào được tác giả gửi gắm qua câu chuyện?

- B2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân và nhóm theo hướng dẫn của GV.

- B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
GV gọi một số HS trình bày PHT, HS khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét, phản biện, bổ sung.

- B4: Kết luận, nhận định(GV): 

GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hành đọc hiểu của HS và chốt lại những kiến thức trọng tầm quan trọng.


	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả: An-đéc-xen (1805 – 1875) là nhà văn Đan Mạch nổi tiếng với loại truyện kể cho trẻ em.
2. Tác phẩm

- Thể loại: Truyện cổ tích viết lại

3. Hướng dẫn đọc

a, Đọc hiểu chú thích

b, Tìm hiểu chung

- Ngôi kể: Ngôi thứ ba.

- Nhân vật chính: Cô bé bán diêm

- Bố cục: 3 phần.

II. Thực hành đọc hiểu

PHIẾU HỌC TẬP 

Đọc hiểu văn bản “Cô bé bán diêm”

Vấn đề đọc hiểu

Nội dung 

1. Đề tài

Những em bé/những người nghèo khổ, bất hạnh trong cuộc sống

2. Xác định thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện.

- Thời gian: Trong một đêm giao thừa giá rét.

- Địa điểm: Trên đường phố phủ đầy tuyết, giữa hai bức tường lạnh giá.

3. Chỉ ra những chi tiết hiện thực và mộng ảo mà tác giả đã khắc họa hoàn cảnh và ước mơ của cô bé bán diêm.
- Chi tiết hiện thực: Em bé bán diêm mồ côi mẹ, đầu trần, chân đất, bụng đói, dò dẫm trong bóng tối; Em phải ở trong một căn gác chật chội, tối tăm, lạnh giá với người cha nghiện rượu luôn chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập em mỗi ngày,…

- Chi tiết mộng ảo: Mỗi lần lần em đốt diêm thì lò sưởi ấm áp, bàn ăn thịnh soạn, cây thông nô-en lộng lẫy và người bà thân yêu hiện ra....

4. Qua đó, nêu nhận xét về hoàn cảnh, số phận của cô bé bán diêm?

- Cô bé bán diêm với hoàn cảnh, số phận nghèo khổ, bất hạnh, đáng thương, luôn ước mơ về một cuộc sống no đủ và tràn đầy tình yêu thương.

5. Tình cảm, của tác giả dành cho cô bé bán diêm như thế nào? Tìm một vài bằng chứng cho thấy tình cảm đó của tác giả dành cho cô bé.

- Tình yêu thương, sẻ chia, cảm thông với hoàn cảnh và số phận bất hạnh của em (hoàn cảnh đáng thương, những hình ảnh hiện ra trong mỗi lần quẹt diêm…)

- Hi vọng, mong muốn em sẽ có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn (em được gặp bà và ở bên bà)

6. Theo em, thông điệp nào được tác giả gửi gắm qua câu chuyện?

- Thông điệp về lòng nhân ái, mỗi người cần biết cảm thông, thương xót, sẻ chia với những số phận nghèo khổ, khém may mắn trong xã hội, đặc biệt là trẻ em.

- Những đứa trẻ cần nuôi dưỡng trong mình những ước mơ tốt đẹp.



	* Chia sẻ kinh nghiệm thực hành đọc hiểu văn bản truyện
 -B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

GV yêu cầu HS chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi đọc hiểu văn bản truyện.
- B2: Thực hiện nhiệm vụ 

HS hoạt động cá nhân, chuẩn bị nội dung trình bày trước lớp.

B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 

 GV gọi một số HS chia sẻ kinh nghiệm thực hành đọc hiểu văn bản truyện; HS khác lắng nghe, chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình để đạt hiệu quả cao hơn trong đọc hiểu văn bản truyện.

-B4: Kết luận, nhận định(GV): 

 GV nhận xét về những chia sẻ của HS, tuyên dương, khích lệ và khắc sâu kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện.
	III. Kinh nghiệm đọc hiểu văn bản truyện
- Đọc văn bản, xác định thể loại, đề tài, diễn biến câu chuyện qua các sự kiện chính.
- Đánh dấu, ghi chép lại những chi tiết tiêu biểu, lí giải ý nghĩa của các chi tiết hiện thực đan xen mộng ảo.

- Hiểu được tình cảm, cảm xúc của tác giả dành cho nhân vật và ý nghĩa, thông điệp của câu chuyện.
- Kết nối văn bản với bản thân và thực tế cuộc sống, xã hội.


3. Hoạt động 3: Vận dụng (5p)

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, liên hệ kết nối với tình huống trong thực tế đời sống.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH nêu vấn đề, KT đặt câu hỏi để hướng dẫn HS bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 

-B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)  GV nêu câu hỏi: Cảnh ngộ và cái chết đáng thương của cô bé bán diêm trong câu chuyện gợi cho em liên tưởng đến những sự việc nào trong hiện thực cuộc sống. Nêu những việc tốt em có thể làm để giúp đỡ những hoàn cảnh ấy?
- B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc cá nhân suy nghĩ, trả lời câu hỏi trên giấy note.
- B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: GV gọi HS trình bày trong vòng 3 phút; HS khác lắng nghe, phản biện.

-B4: Kết luận, nhận định(GV): 

 GV tổng hợp, nhận xét ý kiến, định hướng bài học sau cho HS.

Ví dụ: 

- Cảnh ngộ và cái chết đáng thương của cô bé bán diêm gợi cho em liên tưởng đến những bạn nhỏ bất hạnh hoặc kém may mắnnhư các bạn nhỏ mồ côi, những bạn nhỏ gia đình khó khăn phải đi bán hàng rong, đánh giày, đi nhặt rác để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày hay những bạn nhỏ ở những vùng xa xôi vẫn ngày ngày phải vào rừng làm rẫy vất vả,…

- Hành động: Quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, thức ăn, tiền,… để giúp đỡ các bạn.
 * H​ướng dẫn  HS học bài về nhà và chuẩn bị cho bài sau: (2 phút)
Học bài theo vở ghi

Viết đoạn văn (từ 5 – 7 câu) với nhan đề: Gửi tác giả truyện “Cô bé bán diêm”.
Chuẩn bị bài sau: Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất

- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ

- Cảm xúc của người viết trước sự việc được kể

- Tập trung vào sự việc đã xảy ra

Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng từ loại nào ?.





Chủ ngữ là gì ?





Trả lời cho câu hỏi nào? 





Cấu tạo của cụm danh từ  làm chủ ngữ ? ? Việc mở rộng chủ ngữ có tác dụng gì?








CN











Chủ ngữ thường được biểu hiện bằng danh từ, đại từ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.





Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu; chỉ sự vật, hiện tượng có hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở vị ngữ





Trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì? 





Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết, người nói, chủ ngữ là danh từ thường được mở rộng thành cụm danh từ
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DT, ĐT, TT khi làm chủ ngữ có thể mở rộng thành CDT, CĐT, CTT  bao gồm DT, ĐT, TT làm thành tố chính (trung tâm) và một số  TTthành tố phụ đứng trước hoặc sau trung tâm.





CDT, CĐT, CTT
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